
3.3. BÀI TẬP

1. Kết quả thí nghiệm thành phần hạt mẫu đất theo sàng Mỹ (CHỌN MỘT MẪU
TRONG 5 MẪU THEO SỐ CUỐI MSSV: 1 & 6: mẫu 1, 2 & 7: mẫu 2, 3 & 8: mẫu
3, 4 & 9: mẫu 4, 5 & 0: mẫu 5)

Sàng số Cỡ sàng
(mm)

Khối lượng trên sàng (g)
Mẫu 1 Mẫu 2 Mẫu 3 Mẫu 4 Mẫu 5

4 4.75 0 0 0 0 0

10 2.00 30 18.5 44 0 41.2

20 0.850 56 53.2 56 0 55.1

40 0.425 71 90.5 82 9.1 80

60 0.25 104 81.8 51 249.4 91.6

80 0.18 97 - 106 179.8 -

100 0.15 189 92.2 92 22.7 60.5

200 0.075 41 58.5 85 15.5 35.6
Đáy sàng - 10 26.5 35 23.5 21.5

Vẽ biểu đồ đường cong thành phần hạt của mẫu đất? Tính D10; D30; D60; hệ số Cu; Cz.
Xác định tỉ lệ % các nhóm hạt sỏi; cát; bụi và sét (theo hệ thống USCS)?

2. Kết quả tính toán từ thí nghiệm thành phần hạt một mẫu đất như sau:

Cỡ hạt
(mm)

Phần trăm lọt sàng (%)
(Phần trăm mịn hơn)

0.425 100
0.033 90
0.018 80
0.01 70

0.0062 60
0.0035 50
0.0018 40
0.001 32

Hãy xác định tỉ lệ % các nhóm hạt: sỏi, cát, bụi và sét theo USCS và theo AASHTO
3. Làm lại bài 2 với số liệu sau:

Cỡ hạt (mm)
Phần trăm lọt sàng (%)
(Phần trăm mịn hơn)

0.425 100
0.1 92

0.052 84
0.02 62
0.01 46

0.004 32
0.001 22



4. Kết quả thí nghiệm các mẫu đất như bảng dưới đây. Hãy phân loại bằng hệ
thống AASHTO và nêu các chỉ số nhóm?


